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PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lý do chọn đề tài
Chương trình giáo dục trung học cơ sở giúp học sinh phát triển các phẩm chất, năng lực đã được hình thành và phát triển ở các cấp học, bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực người học thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức, kĩ năng cơ bản, thiết thực, hiện đạ, vân dụng trong học tập và đời sống.

Môn Mĩ thuật là môn học có vai trò quan trọng trong chương trình giáo dục THCS: Là môn nghệ thuật sáng tạo, đó cũng là yêu cầu khi vận dụng các bện pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo riêng của các em. Việc này có ý nghĩa quyết đinh cho nhận thức thẩm mĩ nói chung và chất lượng học tập của học sinh từng em.

Thực tế học sinh rất thíc học vẽ. Nếu chúng ta xây dựng cho các em có ý thức học tập tốt tạo ra khong khí thỏa mái khi học thì sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất.

Hiện nay, vẫn còn nhiều giáo viên chưa thực sự phối hợp sử dụng các đồ dùng dạy học và vận dụng các trò chơi trong dạy học, chưa đầu tư để tạo hứng thú cho học sinh, phát triển năng lực thẩm mĩ của học sinh. Cùng với sự thay đổi của tâm lý học sinh THCS không còn yêu thích môn học Mĩ thuật như ở cấp tiểu học, tham gia các trò chơi trên mạng xã hội, cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học chưa theo kịp đổi mới trong dạy học gây khó khăn cho giáo viên Mĩ thuật. dẫn đến năng lực thẩm mĩ của học sinh trong môn Mĩ thuật bị hạn chế.

Để phát huy tính tích cực và sáng tạo trong học tập môn Mĩ thuật của các em đòi hỏi người giáo viên cần phải thực sự tâm huyết và tạo cho học sinh yêu thíc trong giờ học Mĩ thuật mà cụ thể là đưa ra các biện pháp trong dạy học, việc chuẩn bị đồ dùng trực quan, tổ chức trò chơi. Đó là lý do tôi nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp giúp học sinh phát huy tính tích cực và sáng tạo trong học tập môn Mĩ thuật lớp 6, 7” .
II. Phạm vi, đối tượng của đề tài
1. Phạm vi

Nghiên cứu về biện pháp dạy học tích cực, sáng tạo với môn Mĩ thuật của học sinh lớp 6, 7.

2. Đối tượng của đề tài
Vấn đề nghiên cứu thuộc các bài học của môn Mĩ thuật lớp 6, 7.

3. Thời gian nghiên cứu
- Thời gian: Từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023.
- Nội dung: Vấn đề nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu một số biện pháp giúp học sinh phát huy tính tích cực và sáng tạo trong học tập môn Mĩ thuật lớp 6, 7.
4. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp tìm hiểu.


- Phương pháp quan sát.


- Phương pháp phân tích.


- Phương pháp thử nghiệm.


- Phương pháp tổng hợp.
III. Mục đích của đề tài

Khi thực hiện đề tài này tôi muốn:

+ Áp dụng vào giảng dạy nhằm tạo hứng thú, phát huy tính tích cực và sáng tạo cho học sinh trong học tập môn Mĩ thuật lớp 6, 7.
+ Nhấn mạnh vai trò của môn học sáng tạo.

+ Nâng cao năng lực quan sát và nhận thức, sáng tạo và ứng dụng, phân tích và đánh giá thẩm mĩ của học sinh lớp 6, 7.
+ Nâng cao chất lượng môn Mĩ thuật của học sinh khối 6, 7.
+ Giúp học sinh nâng cao hiểu biết, chủ động tìm hiểu, sáng tạo với các nội dung trong môn Mĩ thuật và ứng dụng vào cuộc sống.

+ Giúp các em thêm hiểu, biết về giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam qua các đồ dùng trực quan, qua tổ chức của giáo viên trong giờ học.
+ Chia sẻ kinh nghiệm với các bạn đồng nghiệp.

+  Qua đó sẽ giúp giáo viên có thể tham khảo, áp dụng vào trong thực tiễn giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục bộ môn.

PHẦN II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Cơ sở lý luận
1.1. Phương pháp dạy học tích cực là gì?   

- Biện pháp dạy học tích cực là các biện pháp của giáo viên nhằm giúp giáo viện truyền tải kiến thức đến học sinh để học sinh tiếp thu được tối đa lượng kiến thức mà giáo viên muốn truyền tải. 

- Một số biện pháp dạy học tích cực: vận dụng sáng tạo trong việc chuẩn bị đồ dùng dạy học phong phú, đa dạng để học sinh được trải nghiệm, tổ chức các hoạt động học tập, tổ chức trò chơi...
1.2. Tầm quan trọng của việc vận dụng các biện pháp trong dạy học Mĩ thuật 

Việc vận dụng các biện pháp trong dạy học môn Mĩ thuật là vô cùng quan trọng. Khi vận dụng các biện pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, giáo viên sẽ hạn chế được việc phải nói nhiều trên lớp, tiết kiệm được thời gian, mở rộng thêm kiến thức, liên hệ thực tế. Ngoài ra, giáo viên còn có cơ hội sưu tầm, tìm tòi những tư liệu, cập nhật những kiến thức mới, tự trau rồi chuyên môn và nghiệp vụ.
Sử dụng các biện pháp dạy học tích cực có ý nghĩa đặc biệt trong việc phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, từ đó hình thành và phát triển năng lực tự học, trên cơ sở đó trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo.
Vì vậy là một giáo viên Mĩ thuật chúng ta cần vận dụng và sáng tạo trong dạy học nhằm nâng cao năng lực thẩm mĩ của học sinh, phát huy tính tích cự và sáng tạo của các em. Giáo viên cần khích lệ học sinh tham gia các hoạt động học tập, thuyết trình, nhận xét đánh giá bài, góp ý kiến đổi mới bài làm.
Trong quá trình giảng dạy tại trường công tác tôi đã vận dụng và tự rút ra một số kinh nghiệm mà giáo viên Mĩ thuật có thể vận dụng đựơc trong điều kiện hiện nay đáp ứng được yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục và đào tạo.
1.3. Vai trò, ý nghĩa của vận dụng biện pháp giúp học sinh phát huy tính tích cực và sáng tạo trong học tập môn Mĩ thuật lớp 6, 7 
a. Vai trò

- Đối với GV: Việc vận dụng biện pháp dạy học tích cực trong dạy học Mĩ thuật giúp bài giảng linh hoạt, phong phú giúp học sinh tích cực và chủ động tiếp nhận kiến thức. 

- Đối với HS: Môi trường học tập tích cực chủ động không chỉ giúp HS bộc lộ mình mà còn cho các em cơ hội để “rèn luyện” mình, rèn luyện khả năng nhận thức thẩm mĩ độc lập, thể hiện khả năng sáng tạo trong môn học Mĩ thuật
b. Ý nghĩa

Từ việc nhận thức được vai trò quan trọng của việc vận dụng các kinh nghiệm nắm bắt tâm lý học sinh, sáng tạo và sử dụng đồ dùng dạy học, tổ chức trò chơi dạy học tích cực trong dạy học mỹ thuật nhằm phát triển năng lực Mĩ thuật của học sinh. Tôi nhận thấy khi vận dụng, kết hợp các biện pháp cũng như các đồ dùng phong phú vào dạy học vào môn học có ý nghĩa trên cả ba mặt kiến thức, thái độ và kĩ năng.
Về kiến thức: Thông qua sự hướng dẫn học tập của GV, HS tiếp cận kiến thức theo hướng tích cực, trải nghiệm các hoạt động. Như vậy, với tiến trình học tập trên, HS sẽ có được cách tư duy, tính chủ động, tích cực, hứng thú với các hoạt động mà cô tổ chức. Kiến thức mới mà HS có được không phải là những kiến thức được cung cấp từ GV mà là những kiến thức thật sự là của các em mà các em vừa tìm thấy được trong việc chuẩn bị bài, tìm hiểu bài và cách tổ chức của cô, thầy. Và kết quả của sự học tập tích cực, chủ động, hăng say, các em càng thêm yêu thích môn học và giá trị của nghệ thuật của dân tộc.

Về tư tưởng, thái độ: Việc vận dụng các biện pháp, các hoạt động tổ chức trải nghiệm, sử dụng đồ dùng dạy học phong phú dần khắc phục được thói quen ỷ lại, thụ động của HS trong học tập. Hình thành thói quen chủ động, sáng tạo, tích cực làm việc trong bất cứ hoàn cảnh nào, sẽ trau dồi khả năng làm việc nhóm hiệu quả, gắn kết mối quan hệ bạn bè và cải thiện mối quan hệ với giáo viên.

          Về kĩ năng: Khi học tập trong môi trường mới, thông qua hoạt động học tập dưới sự dẫn dắt của GV, các em sẽ hình thành, rèn luyện các thao tư duy như phân tích, tổng hợp, so sánh, đánh giá, nhận xét để phát triển kĩ năng diễn đạt, trình bày một vấn đề lịch sử phát triển của Mĩ thuật. 
Vậy muốn tạo hứng thú giúp phát huy tính tích cực và sáng tạo trong học tập môn Mĩ thuật của học sinh lớp 6, 7 tôi lựa chọn vận dụng một số biện pháp trong dạy học mở rộng kiến thức, vận dụng các đồ dùng dạy học kích thích sự tò mò, tìm tòi để tạo hứng thú khi học môn Mĩ thuật của các em.
2. Khảo sát thực trạng dạy – học môn Mĩ thuật
2.1. Đối với giáo viên

Mỗi trường có 1 – 2 giáo viên nên việc trao đổi kinh nghiệm còn hạn chế.
Giáo viên ngại đổi mới và chuẩn bị đồ dùng dạy học, tổ chức các trò chơi cho học sinh công sức để sưu tầm các tài liệu đòi hỏi phải có thời gian nên dẫn đến việc các giáo viên không quan tâm sưu tầm tài liệu, tổ chức các hoạt động.
2.2. Đối với học sinh

 Đa phần là các em tập trung vào những môn như: Toán, Văn, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên…, mà không chuẩn bị đồ dùng và không tích cực trong môn học sáng tạo này.
Vì vậy tôi đã làm một cuộc điều tra thăm dò ý kiến của các em học sinh trước khi thực nghiệm thuộc 2 lớp như sau:
Bảng 1: Bảng tổng hợp điều tra ý kiến của học sinh trước khi thực nghiệm

học kì II - Năm học 2021 – 2022 và năm học 2022 - 2023
	Năm học
	Lớp
	Sĩ số
	Rất thích
	Thích
	Bình thường
	Không thích

	
	
	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	2021 - 2022
	6A5
	45
	7
	15
	8
	18
	13
	27
	17
	39

	2022 - 2023
	6A8
	39
	6
	15
	8
	20
	8
	20
	17
	45

	
	7A5
	46
	7
	15
	9
	19
	12
	26
	18
	40


Qua bảng số liệu trên, chúng ta thấy rằng tỉ lệ yêu thích môn học Mĩ thuật là rất ít, trong đó học sinh “Rất thích” chiếm 10 -15 % và “Thích” chiếm 19 - 20 %. Từ đó thấy rằng, thực trạng dạy học môn Mĩ thuật chưa thực sự đạt hiệu quả. Nên tôi quyết đinh áp dụng một vài kinh nghiệm để giúp học sinh phát triển năng lực Mĩ thuật.
2.3. Đối với đặc thù bộ môn:

Do đặc thù môn Mĩ thuật chỉ có từ 1 – 2 giáo viên nên việc trao đổi kinh nghiệm còn hạn chế. Môn học sáng tạo với nhiều nội dung thực hành và sáng tạo cần nhiều đồ dùng cho môn học.

Nên tôi quyết định áp dụng một số biện pháp giúp học sinh phát huy tính tích cực và sáng tạo trong học tập môn Mĩ thuật lớp 6, 7.
3. Một số biện pháp giúp học sinh phát huy tính tích cực và sự sáng tạo trong việc dạy và học môn Mĩ thuật lớp 6,7
3.1. Biện pháp: Hướng dẫn cho học sinh in và tô tranh dân gian Đông Hồ từ bản khắc gỗ của giáo viên tự làm
a. Mục tiêu
- Nhằm tạo hứng thú cho các em trước khi tiếp nhận kiến thức về tranh dân gian, kích thích giác, quan quan sát của người học.

- Các em được trải nghiệm thực tế, giúp ghi nhớ, dễ dàng cảm nhận cái đẹp, ý nghĩa, giá trị to lớn trong nghệ thuật truyền thống cũng như cách sắp xếp bố cục, màu sắc trong tranh dân gian Đông Hồ. 
- Giúp học sinh được tiếp cận trực tiếp, nét tinh hoa của văn hóa dân gian Việt Nam hấp dẫn, độc đáo ở màu sắc, bố cục, khuôn hình. Với những chất liệu hoàn toàn tự nhiên, tranh Đông Hồ có màu sắc gần gũi, ấm áp rất đặc biệt mà chỉ riêng Việt Nam mới có. 
- Các em học sinh được bộc lộ cảm xúc, được giới thiệu những đặc trưng tiêu biểu của dòng tranh dân gian Đông Hồ truyền thống và các bước làm tranh. Những ván gỗ sau khi lăn mực được in lên giấy dó và tô màu tạo nên một bức tranh Đông Hồ hoàn chỉnh mang đậm nét truyền thống Việt Nam.

- Phát triển khả năng tìm tòi, sáng tạo, học sinh sẽ lĩnh hội kiến thức và phát huy khả năng sáng tạo của mình.
- Do đó phát huy tối đa hiệu quả đồ dùng dạy học phát huy tính tích cực và học tập sáng tạo của học sinh mà khi vẽ tranh lễ hội và tô màu trên giấy học sinh không có được.
b. Cách thực hiện 
- Cách thực hiện tạo bản khắc gỗ của giáo viên.
Bước 1: Vẽ hình tranh dân gian lên mặt gỗ khắc.

Bước 2: Sử dụng bộ dụng cụ đục, để đục để bớt lại phần nét viền của hình khoảng 0.3 - 0,4 mm.
Bước 3: Làm sạch, phẳng các bề mặt đã đục sao cho tương đối mịn, quét sạch bụi gỗ trên bề mặt.
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Hình 1: Giáo viên chuẩn bị bản in tranh Đông Hồ
- Cách thực hiện in nét và tô màu của học sinh.
Giới thiệu về kiến thức của dòng tranh sau đó tổ chức cho học sinh thực hành in tranh.

Bước 1: Chọn khuôn mẫu đã khắc hình theo sở thích và chuẩn bị giấy dó
Bước 2: Căn chỉnh và in khuôn mộc bản lên giấy dó
Bước 3: Cho mực ra khay, dùng con lăn tán mực đều trên khuôn mộc bản’

Bước 4: Để khô mực và nhận thành phẩm
Bước 5: Chọn màu sắc và tô màu theo sở thích

Bước 6: Sau khi hoàn thành sản phẩm, học sinh sẽ thuyết minh về ý nghĩa bức tranh mà mình đã thực hiện và mang sản phẩm về.
c. Ví dụ 
Áp dụng trong “Chủ đề: Lễ hội quê hương, Bài 4: Hội xuân quê hương”. bộ sách chân trời sáng tạo lớp 6. Áp dụng vào phần “5. Tìm hiểu đề tài lễ hội trong tranh dân gian Đông Hồ” với kết quả đạt được như sau:
- Giúp học sinh được quan sát, thấy được sự khác biệt giữa tranh vẽ và tranh in khi học sinh trải nghiệm in và vẽ màu.

- Học sinh được trải nghiệm in trên giấy dó từ bản khắc gỗ tranh dân gian. - Học sinh hiểu được bố cục, nét, màu, hình trong tranh dân gian.
- Học sinh quan sát thấy được nét, hình, màu, bố cục trong tranh lễ hội, các em hiểu thêm kiến thức nội dung chủ đề lễ hội trong bài.
- Các em được tiếp cận với dòng tranh dân gian Đông Hồ, các em thêm yêu thích và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

- Học sinh phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập bộ môn Mĩ thuật.
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Hình 2: Học sinh lớp 6 chia sẻ sản phẩm tranh sau thực hiện vẽ màu
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Hình 3: Học sinh lớp 6 in tranh Đông Hồ
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Hình 4: Học sinh lớp 6 tô màu tranh
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Hình 5: Học sinh lớp 6 in tranh Đông Hồ
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Hình 6: Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ màu tranh Đông Hồ
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Hình 7: Học sinh lớp 6 vẽ màu tranh
3.2. Biện pháp: Hướng dẫn học sinh làm mặt nạ giấy bồi từ khuôn mẫu của giáo viên
a. Mục tiêu

- Tạo hứng thú cho các em trước khi tiếp nhận kiến thức, sáng tạo sản phẩm, các em được được trải nghiệm thực tế, giúp ghi nhớ, dễ dàng cảm nhận thẩm mĩ. 
- Phát huy giá trị của việc vận dụng sáng tạo đồ dùng dạy học nhằm phát huy tính tích cực và sáng tạo trong học tập của học sinh.
- Mặt nạ giấy bồi được tái hiện lại rất sinh động với những gam màu sắc khác nhau. Thể hiện những biểu cảm trên khuôn mặt khác nhau.
- Việc đưa những chiếc mặt nạ giấy bồi đến với học sinh là một việc ý nghĩa, giúp các em sớm ý thức được giá trị truyền thống của cha ông.
- Hướng các em hình thành ý thức bảo vệ môi trường, tái sử dụng giấy và một số vật liệu khác.
- Cũng có thể thấy qua những chiếc mặt nạ, các em học sinh sáng tạo được khuôn khổ của một chiếc mặt nạ. Học sinh cảm nhận được hình khối trên mặt nạ giấy bồi mà khi vẽ mặt nạ trên giấy học sinh chưa cảm nhận hết được.
b. Cách thực hiện

- Phần tạo khuôn

Bước 1: Tìm và chọn hình mặt nạ con thú, mặt nạ nhân vật...
Bước 2: Chuẩn bị nguyên liệu gồm: 4 kg xi-măng, 8 kg cát, nước, giấy báo, giấy đã dùng còn 1 mặt trắng, bột đao, bay nhỏ, kéo, tấm bìa ca ton...
Bước 3: Xúc các mô cát khoảng 3 bát cát/ 1 mặt nạ lên trên tấm bìa.
Bước 4: Pha xi măng ra xô và tưới phủ nhẹ 1 lớp lên bề mặt mô cát, Sau khi lượt xi măng đầu khô ta trộn lượt xi măng theo  tỉ lệ phù hợp và đắp lên bề mặt xi măng lần 1, tiếp tục thực hiện đắp đến khi phù hợp với mẫu mặt nạ.

Bước 5: Dùng bay nhỏ tạo đặc điểm, chi tiết cho mặt nạ và cắt gọt các phần thừa sao cho gọn.
Bước 6: Phơi và tưới nước 2-3 lần ta sẽ được khuôn mặt nạ.
Bước 7: Sau khi khô khoảng vài ngày ta có thể làm mặt nạ giấy bồi.
*Lưu ý: Khi khô khoảng 1 ngày nên tưới nước 1 – 2 lần /1 ngày để bảo dưỡng bề mặt tượng.
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Hình 8: Giáo viên tưới nước để bảo dưỡng mặt tượng            
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Hình 9: Giáo viên chuẩn bị khuôn mặt nạ xi măng sau đó phơi nắng
- Phần làm mặt nạ giấy bồi tại lớp của học sinh.
- Học sinh được trải nghiệm bồi mặt nạ và vẽ màu theo các bước sau:

Bước 1: Để mặt nạ lên trên mặt tấm ni lon dùng nước tưới lên mặt trên của mặt nạ tạo độ ẩm.

Bước 2: Lấy 1 ca nước nhỏ và thả những mảnh giấy báo (đã cắt hoặc xé) vào nước sau đó dán lên bề mặt xi măng để sau khi khô có thể nhấc được mặt nạ ra khỏi khuôn.

Bước 3: Dùng chổi sơn quét hồ nước lên trên bề mặt giấy số 1 và dán các mảnh giấy nhỏ kín bề mặt của khuôn mặt nạ. 

Bước 4: Lần lượt bồi khoảng 4 - 5 lượt giấy báo.

Bước 5: Để khô và nhấc ra, ta sẽ được mặt nạ giấy bồi để học sinh vẽ màu trang trí.
c. Ví dụ 
Áp dụng vào “Bài 1: Sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng” thuộc ‘Chủ đề: Vật liệu hữu ích”. (SGK lớp 6 trang 59)
- Giáo viên có thể áp dụng trong một số buổi học ngoài trời của các khối 6, 7, 8, 9. Nhằm giúp các em thay đổi không khí của các buổi học tạo hứng thú, kích thích khả năng sáng tạo của các em.
- Giáo viên sử dụng bản đắp mặt nạ tự làm học sinh trải nghiệm cách thực hiện tạo mặt nạ giấy bồi, được tô mặt nạ các con thú, các nhân vật. 
-Với khuôn mặt nạ có thể nhân lên số lượng mặt nạ khá lớn, tuy thô sơ nhưng phần nào đã giới thiệu đến các em về nghệ thuật truyền thống xưa vào dịp tết Trung thu. 
- Phát triển năng lực thẩm mĩ của học sinh, từ đó các em biết trân quý những giá trị văn hóa dân gian của Việt Nam.
- Học sinh thấy được các khối trên khuôn mặt nạ, các em có thể sáng tác các câu truyện, mô tả chân dung trên khuôn mặt được rõ hơn, các em vận dụng được các chất liệu từ giấy để tái sử dụng, bảo vệ môi trường.
- Ngoài các dịp Trung thu các em còn có thể sử dụng đeo trong các dịp lễ như lễ hội hóa trang và một số dịp khác.

- Giáo viên áp dụng giúp các em thay đổi không khí của các buổi học tạo hứng thú, kích thích khả năng sáng tạo của các em.
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Hình 10: Học sinh lớp 6 trải nghiệm khuôn mẫu mặt nạ
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Hình 11: Học sinh lớp 6 trải nghiệm làm và vẽ màu cho mặt nạ
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Hình 12: Học sinh lớp 6 trải nghiệm làm và vẽ màu cho mặt nạ

3.3. Biện pháp: Sử dụng tranh sơn mài phân tích, giới thiệu về các kĩ thuật làm tranh truyền thống
a. Mục tiêu

Kích thích sự tìm tòi, khám phá kiến thức về tranh sơn mài của học sinh, các em được xem tranh sơn mài thực tế, một chất liệu trong các chất liệu hội họa ở Việt Nam. 
Phát huy giá trị của việc vận dụng sáng tạo và giữ gìn giá trị nghệ thuật trong các tác phẩm. Giúp học sinh phát triển năng lực Mĩ thuật.
Học sinh thấy được giá trị của tranh sơn mài, là một loại tranh truyền thống, chính vì thế cách làm tranh vô cùng riêng biệt, và cách thể hiện sáng tác đã làm nên một giá trị cao mang tính thẩm mỹ và độc đáo của dân tộc Việt Nam chúng ta.

Giúp học sinh thấy được tranh sơn mài truyền thống sẽ có những tính ưu việt nổi bật hơn so với các dòng tranh khác.
Việc xem tranh trực tiếp cảm  nhận chất liệu tranh là vô cùng quan trọng mà khi xem qua ảnh học sinh không thể cảm nhận được.
b. Cách thực hiện 

- Các bước thực hiện của giáo viên khi làm tranh.
Sử dụng sơn then, sơn cánh gián làm chất kết dính, cùng các loại son, bạc thếp, vàng thếp, vỏ trứng, vỏ chai, bút vẽ, bút ke, đĩa pha màu, vải ẩm...
Bước 1: Phác thảo bố cục tranh ra giấy.

Bước 2: Dùng phấn hoặc bút chì phóng lớn phác thảo bằng kích thước tranh thật lên tấm vóc đen.

Bước 3: Vẽ nét bằng sơn ( còn gọi là đi nét) tùy vào phần hình tô sơn hay phần hình dán trứng mà ta đi nét dày hoặc mỏng.

Bước 4: Vẽ phủ
+ Phủ màu son lên hình sau khi khô thì mài sơ cho mịn bằng giấy giáp loại mịn (Bước này cần lên màu nhiều lần, từ 3-4 tùy vào dộ dày hay mỏng khi lên màu)
+ Phủ vàng, bạc (Bước này cần phủ nhiều lớp vàng và bạc tùy vào ý đồ của người vẽ để khi mài sơ vẫn giữ được độ sáng của thiếp bạc, độ lấp lánh của thếp vàng.

+ Gắn trứng, vỏ chai... (Bước này chỉ cần gắn 1 lần sao cho bề mặt đều và khít để khi chét sơn lên mà mài ko bị thủng).

Bước 5: Mài sơ sau mỗi lần lên màu, mài nhẹ tay hoặc mạnh tay với các phần dán trứng và lên màu hay dán vàng bạc yêu cầu phải khác nhau để không bị thủng vóc.

+ Bước 6: Làm bóng bằng tay, xoa tay trên bề mặt tranh đã mài lần cuối, đến khi thấy tranh bóng  có màu bóng đỏ cánh dán là thành công.

Lưu ý: Thời gian làm tranh sơn mài tùy vào thời tiết và độ ẩm thích hợp các bước làm trên mới được thuận lợi. Thời gian thực hiện kéo dài từ 3 tháng đến 1 năm hoặc hơn (phụ thuộc vào thời tiết).
- Các bước hướng dẫn học sinh

+ Sau khi học sinh tìm hiểu được đặc điểm của dòng tranh sơn mài theo từng nội dung bài.

+ Lần lượt học sinh theo nhóm tổ được xem, cảm nhận chất liệu, cảm nhận nét đẹp, giá trị của dòng tranh.

c. Ví dụ:

Áp dụng vào “Bài 12 Những mảnh ghép thú vị”, “Chủ đề: Nghệ thuật Trung đại thế giới”, (SGK lớp 7 trang 52)
- Giáo viên sử dụng tranh vẽ sơn mài trên vóc cho học sinh quan sát biết được giá trị sử dụng của tranh sơn mài tồn tại rất lâu theo thời gian. Thấy được giá trị bền lâu của tranh sơn mài Việt Nam.
- Học sinh được biết đến chất liệu sơn mài truyền thống của Việt Nam. Học sinh được xem tranh sơn mài ngay tại lớp, giúp kích thích giác quan và sự tìm tòi, học hỏi, sáng tạo và ứng dụng vào bài.
- Học sinh biết vận dụng cách sắp xếp bố cục, màu sắc, đặc biệt là các mảng dán trứng trên tranh, học sinh được liên hệ thực tế và thực hành với nội dung bài “Những mảnh ghép thú vị” trong các mảng hình dán trứng...
- Kích thích tính tò mò, tìm hiểu chất liệu tranh độc đáo và công phu này.
- Việc vận dụng, sáng tạo, sưu tầm các đồ dùng dạy học giúp giáo viên luôn tự tin, có trách nhiệm với học sinh khi lên lớp.

- Học sinh được tiếp cận với hình ảnh, trải nghiệm mô hình, hiện vật, những nội dung mà thường là chỉ được nhìn trên ảnh. Học sinh hứng thú với bài học và chủ động tiếp thu kiến thức.
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Hình 13: Học sinh lớp 7 trải nghiệm xem tranh sơn mài
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Hình 14: Học sinh lớp 7 trải nghiêm xem tranh và đưa ra cảm nhận về tranh 
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Hình 15: Học sinh lớp 7 ứng dụng vào bài “Những mảnh ghép thú bị”
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Hình 16: Học sinh lớp 6 trải nghiệm xem tranh sơn mài
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Hình 17: Học sinh lớp 6 trải nghiệm xem tranh sơn mài 
3.4. Biện pháp: Tổ chức trò chơi tạo hứng thú cho học sinh
a. Mục tiêu

- Học sinh được tiếp cận, củng cố và khắc sâu kiến thức bài học.
- Phát triển kĩ năng quan sát, kĩ năng phân tích và khả năng đánh giá và kĩ năng hợp tác nhóm của các em
- Giáo dục cho học sinh tính kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm...
- Rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, tự tin, khát khao dành chiến thắng. Tạo niềm yêu thích và động lực học tập đối với môn học nghệ thuật.

- Tạo không khí tích cực là một trong những nguyên tắc trong giảng dạy. Để vào bài hoặc kiểm tra bài cũ nhằm tạo khí thế vui, sôi nổi khi bước vào bài mới. Đồng thời rèn luyện kỹ năng ghi nhớ, vận dụng kiến thức đã học, gợi mở kiến thức mới và phát triển tư duy nhanh nhạy, sáng tạo của học sinh qua việc sử dụng trò chơi các em sẽ dễ dàng tiếp thu kiến thức. 

Giáo viên có thể  tổ chức trò chơi áp dụng với các khối  lớp, các trò chơi có thể đổi tên linh hoạt theo nội dung bài, theo mục đích cần đạt tới của mỗi bài.
b. Cách thực hiện

- Giáo viên sử dụng để khởi động vào bài mới, hình thành kiến thức mới hoặc củng cố kiến thức trong bài.
Bước 1: Chuẩn bị và lựa chọn trò chơi

Nghiên cứu tài liệu: Chương trình, sách giáo khoa, các năng lực cần đạt 

Bước 2: Xây dựng và thiết kế trò chơi.

Thiết kế trò chơi học tập thường qua các bước sau:

+ Nêu rõ mục đích của trò chơi phù hợp với nội dung kiến thức, củng cố kiến thức, kỹ năng và phát triển năng lực thẩm mĩ.
+  Đồ dùng phục vụ trò chơi.

+ Nêu luật chơi (số người tham gia, thời gian chơi, cách chơi, kết quả).
Bước 3: Tổ chức chơi

 Ổn định trật tự.

+ Giới thiệu trò chơi, hướng dẫn cách chơi, phổ biến luật chơi.

+ Chơi thử 

+ Chơi thật.

+ Nhận xét, rút kinh nghiệm và tổng kết trò chơi.
c. Ví dụ

Trò chơi “Hiểu ý đồng đội” áp dụng vào bài “Những hình vẽ trong hang động” trong các phần khởi động của bài học sinh ghi nhớ kiến thức bài học.
Thực hiện như sau:
+ Luật chơi: GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm cử ra 2 - 4 bạn cùng nhau tham gia. Mỗi đội có 2 phút để vẽ 1 hình vẽ thời tiền sử mà bạn đầu tiên bốc thăm được. Mỗi thành viên được vẽ nét tạo hình, sau đó các thành viên sau lần lượt hoàn thành, nhóm nào xong sớm nhất, hình vẽ to, rõ, đẹp sẽ chiến thắng.

Thành viên thứ nhất vẽ và quay về vị trí cuối hàng thành viên thứ 2 mới được lên vẽ tiếp hoặc phát tay vào bạn sau.
+ Người điều khiển trò chơi (Quản trò): Lớp trưởng hoặc 1 bạn cán sự lớp.

+ Trọng tài: Mời HS trong lớp nhận xét sau khi 4 nhóm thực hiện.

+ Hình thức thưởng, phạt: Tràng pháo tay khen ngợi hoặc thưởng điểm.
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Hình 18: Học sinh lớp 6 tham gia trò chơi hiểu ý đồng đội
Trò chơi hiểu ý đồng đội có thể linh hoạt áp dụng vào một số bài khác. Còn vận dụng được vào bài “Vẻ đẹp nhân vật trong tranh chân dung thời kì Phục Hưng”(SGK lớp 7 trang 48). 

- Giáo viên tổ chức vào phần khởi động với mục ghi nhớ kiến thức vẽ chân dung với nội dung trong bài, tạo sự gần gũi quen thuộc khi các bạn vẽ chân dung một bạn bất kì trong lớp để các bạn khác quan sát đoán tên bạn được vẽ trên bảng.

- Trò chơi: 4-6 bạn, tùy ý vẽ chân dung một bạn trong lớp, các bạn bên dưới được đoán chân dung vẽ bạn nào.


- Không khí lớp học sôi nổi, các em hào hứng giơ tay đoán tên bạn.


- Các em ghi nhớ kiến thức vẽ chân dung một cách tự nhiên, phát huy tính tích cực và sáng tạo trong bài học.


- Với trò chơi “ Hiểu ý đồng đội” khi áp dụng trong bài Mĩ thuật lớp 7 qua thực hiện tôi thấy 90% các em rất thích trò chơi này.

[image: image19.png]



Hình 19: Học sinh lớp 7 tham gia trò chơi hiểu ý đồng đội

4. Kết quả đạt được
a. Đối với giáo viên
- Có thêm nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị đồ dùng dạy học sáng tạo phù hợp, tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với nội dung và phù hợp với học sinh.

- Hiểu rõ đối tượng học sinh, từ đó điều chỉnh trò chơi, nội dung phù hợp để học sinh phát triển được các năng lực quan sát, phân tích, đánh giá.

- Luôn chủ động, sáng tạo trong vai trò người hướng dẫn các em học tập. 

b. Đối với học sinh

- Giúp học sinh yêu thích bộ môn, tự tin vào bản thân, say mê thực hành, sáng tạo các sản phẩm Mĩ thuật. 
- Kích thích tính tò mò, khám phá của các em trong môn Mĩ thuật sáng tạo.
- Kết quả học tập của học sinh thay đổi nhiều, các em yêu thích môn học sáng tạo, vì vậy chất lượng bộ môn được nâng cao. 

- Tổ chức xem tranh, in tranh giới thiệu trình bày về sản phẩm, vận dụng đồ dùng học tập tạo hứng thú, vận dụng trò chơi phù hợp với năng lực của học sinh. 
- Sau khi xem, sau khi trải nghiệm, học sinh thêm yêu thích biết trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. 

Trên đây là một số biện pháp giúp học sinh phát triển năng lực Mĩ thuật mà tôi đã thực hiện trong quá trình giảng dạy. Các em học sinh có những kiến thức và kỹ năng nhất định trong học tập môn Mĩ thuật, đặc biệt giúp các em hứng thú hơn trong môn Mĩ thuật. Kết quả tôi thu được như sau:
Bảng 2: Bảng tổng hợp điều tra ý kiến của học sinh sau khi thực nghiệm 

Học kì II - Năm học 2021 – 2022 và năm học 2022 - 2023
	Năm học
	Lớp
	Sĩ số
	Rất thích
	Thích
	Bình thường
	Không thích

	
	
	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	2021 - 2022
	6A5
	45
	33
	75
	7
	1
	5
	9
	0
	0

	2022 - 2023
	6A8
	39
	31
	79
	6
	15
	2
	6
	0
	0

	
	7A5
	46
	34
	75
	8
	17
	4
	8
	0
	0


Từ đó thấy rằng, việc vận dụng một số kinh nghiệm trên, nếu giáo viên sử dụng tốt, linh hoạt, hài hòa :
- Giờ học sẽ sôi nổi, học sinh tiếp thu nhanh hơn, hiệu quả hơn, dần dần cảm nhận được cái đẹp, cái hay trong tác phẩm trong nội dung bài cũng như trong cuộc sống. 
- Học sinh yêu thích môn học, hào hứng.

- Khoa học, khả thi.

- Nâng tầm khái quát. 

- Mang lại hiệu quả cao trong dạy học nhằm phát triển năng lực. 
- Các em tự tin thể hiện cảm xúc, phát huy tính sáng tạo trong môn học, phát triển năng lực Mĩ thuật là đích sau cùng của dạy - học Mĩ thuật lớp 6, 7.
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Với mục tiêu thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của người giáo viên là tham gia vào lĩnh vực đào tạo - Một trong những lĩnh vực quan trọng góp phần phát triển xã hội. Sự sáng tạo, tâm huyết trong dạy học của người giáo viên Mĩ thuật là những tiêu chí quan trọng tác động tích cực đến quá trình nhận thức thẩm mĩ của các em, là một trong những yếu tố quyết định chất lượng học tập Mĩ thuật trong trường học. 

Vì vậy, vai trò của người giáo viên nói chung và giáo viên Mĩ thuật nói riêng vô cùng quan trọng. Lượng kiến thức đưa đến người học, từ mỗi hành vi, cử chỉ của giáo viên đều có tác động đến toàn bộ quá trình giáo dục, nhận thức của các em trong môn học sáng tạo.
Với mục tiêu giảng dạy nhằm tạo hứng thú, phát huy tính tích cực và sáng tạo cho học sinh trong học tập môn Mĩ thuật lớp 6, 7 tôi luôn suy nghĩ tìm tòi các biện pháp dạy học sao cho học sinh của mình có thể nắm bắt kiến thức một cách dễ hiểu nhất, giúp các em được trải nghiệm, sáng tạo và đặc biệt là có hứng thú với bộ môn. 
- Giúp học sinh nâng cao hiểu biết, chủ động tìm hiểu, sáng tạo với các nội dung trong môn Mĩ thuật và ứng dụng vào cuộc sống.

- Nâng cao chất lượng môn Mĩ thuật của học sinh khối 6, 7.

- Giúp các em thêm hiểu biết, trân trọng, gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam qua các đồ dùng trực quan, qua tổ chức hoạt động học tập của giáo viên trong giờ học.

Bằng sáng kiến của mình, tôi rất mong muốn được đóng góp một phần nhỏ cùng với các bạn đồng nghiệp để học sinh yêu thích học môn Mĩ thuật. Trong quá trình viết, không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót, rất mong các chí, đồng nghiệp góp ý để sáng kiến được hoàn thiện hơn. 
2. Khuyến nghị 
- Đối với cấp trên: 

+ Tạo điều kiện về cơ sở vật, về kinh phí để nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cho việc học tập trong giờ Mĩ thuật.
+ Cần tuyên truyền sâu rộng cho các em học sinh lợi ích của môn học, kết hợp với giáo viên bộ môn để tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi vẽ tranh có lồng ghép kiến thức bảo vệ giữ gìn truyền thống dân tộc, các cuộc thi sáng tạo, thiết kế tạo mô hình trong các chủ đề cho các em học sinh.

Trên đây là một số kinh nghiệm về một số biện pháp giúp học sinh phát huy tính tích cực và sáng tạo trong học tập môn Mĩ thuật lớp 6, 7. Trong quá trình thực hiện khó tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự góp ý của Hội đồng thẩm định các cấp và Quý đồng nghiệp để đề tài của tôi được hoàn thiện và vận dụng có hiệu quả hơn trong quá trình giảng dạy. 

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nôi, tháng 3 năm 2023
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Sách giáo khoa Âm nhạc và Mĩ thuật; Sách giáo viên Mĩ thuật khối 8,9 – Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nhà xuất bản giáo dục.

2. Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn Mĩ thuật trung học cơ sở - Đàm Luyện, Nguyễn Quốc Toản, Bạch Ngọc Diệp – Viện Khoa học giáo dục Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án phát triển Giáo dục THCS II – Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Bộ sách Mĩ thuật Chân trời sáng tạo lớp 6,7. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

4. Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Mĩ thuật THCS – Nguyễn Lãng Bình, Nguyễn Hải Châu, Triệu Khắc Lễ, Đàm Luyện – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

5. Cẩm nang phương pháp sư phạm –ThS. Nguyễn Minh Phương – Nhà xuất bản tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. 

6. Giáo trình phương pháp dạy – Học Mĩ thuật. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.
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